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Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính! Chúc mọi người buổi chiều tốt lành!
Mời mọi người mở sách đến trang 14. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu giảng môn thứ ba trong oai nghi môn: “Thứ ba theo thầy ra ngoài”. Môn này là tiếp nối môn phía trước, chính là tiếp nối môn thứ hai hầu thầy.
Phật pháp là sư đạo, muốn thật sự đạt được lợi ích của Phật pháp thì tôn sư trọng đạo là điều quan trọng nhất. Trong giai đoạn sa-di là thuộc về sơ học. Người sơ học trước tiên nên xây dựng tâm thái tôn sư trọng đạo, rèn luyện bản thân trở thành một pháp khí thì mới có thể tiếp nhận đại pháp. Chẳng những sa-di như vậy, mà bảy chúng đệ tử trong cửa Phật chúng ta là tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na (thức-xoa-ma-na cũng gọi là lục pháp ni, chủ yếu học sáu pháp, theo học giới tỳ-kheo-ni), còn có sa-di, sa-di-ni. Đây gọi là năm chúng xuất gia, cộng thêm ưu-bà-tắc, ưu-bà-di tại gia là bảy chúng. Có khi nói chín chúng, cũng tức là trong chúng xuất gia lại chia ra hai chúng, tức là người xuất gia vẫn chưa thọ giới sa-di, gọi là xuất gia ưu-bà-tắc, hoặc xuất gia ưu-bà-di. Xuất gia ưu-bà-tắc chính là người thọ ngũ giới tịnh hạnh. Căn cứ theo Nam Sơn Luật thì trước khi xuất gia, tức là trước khi chưa thọ 10 giới sa-di thì phải cạo đầu thọ ngũ giới trước. Cạo đầu thọ ngũ giới, đây là xuất gia ưu-bà-tắc, nữ chúng là xuất gia ưu-bà-di, cũng gọi là xuất gia ni. Sau đó, thọ tiếp 10 giới sa-di thì mới gọi là sa-di hoặc sa-di-ni, cho nên cộng thêm hai chúng xuất gia ưu-bà-tắc và xuất gia ưu-bà-di thọ ngũ giới tịnh hạnh, cũng chính là trong 5 giới có không dâm dục, tổng cộng có chín chúng. Đây chính là luân lý trong cửa Phật.
Chín chúng đều cần học đạo hầu thầy. Dù đã thọ đại giới tỳ-kheo, thọ giới tỳ-kheo không có nghĩa là đã thành thánh nhân, mà vẫn là một phàm phu, vẫn ở bậc học vị. Ngay đến thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả đều gọi là học vị, đến tứ quả A-la-hán mới gọi là vô học, cho nên người ở bậc học vị nhất định phải có thầy, “người cầu học thời xưa nhất định phải có thầy”. Muốn học được những thứ chân thật từ chỗ thầy thì nhất định phải bồi dưỡng tâm tôn sư trọng đạo, cho nên trong Nam Sơn Tam Đại Bộ có “Hành Sự Sao Tư Trì Ký”. Luật sư Đạo Tuyên viết bộ “Hành Sự Sao Tư Trì Ký” này, trong 30 chương có riêng một chương, chính là chương thứ chín gọi là “chương sư tư tương nhiếp”. Chương này dạy tỳ-kheo học đạo hầu thầy như thế nào, chứng minh đây là một khâu quan trọng trong học luật, chẳng những gọi là khâu quan trọng, mà kỳ thực là một khâu nền tảng. Nếu không có nền tảng này thì dù bản thân bạn có năng lực học tập rất mạnh, học thuộc làu làu tam tạng mười hai bộ, vậy có thể có thành tựu hay không? Vẫn không thể. Bởi vì Phật pháp chính là sư đạo, không có thiện tri thức thì bạn không học được.
Ngài A-nan từng hỏi Phật, ngài biểu đạt tâm đắc học Phật của mình với Phật, ngài cảm thấy thiện tri thức là một người vô cùng quan trọng trong việc tu học của chúng ta. Ngài nói thiện tri thức là một nửa của người phạm hạnh. Phạm hạnh chính là hạnh thanh tịnh, bạn trì giới, tu định đều là tu phạm hạnh. Thiện tri thức chiếm một nửa trong việc bạn có thể thành tựu hay không. Đây là thể hội của ngài A-nan, kết quả Phật nghe ngài nói xong đã phủ định rằng: “Ông nói sai rồi!” Phật nói thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. Ngài ấy nói một nửa là quá ít, mà họ là toàn bộ, toàn bộ đều phải dựa vào thiện tri thức, không có thiện tri thức thì căn bản bạn không thể học thành được. Đại sư Huệ Năng cũng nói cổ Phật, tôi quên mất tên vị cổ Phật đó rồi, [từ thời vị] cổ Phật đó đến nay chẳng có ai dựa vào chính mình tu học, không có thầy mà tự thông đạt cả. Ngay đến đại sư Huệ Năng cũng có thầy, Ngũ tổ chính là thầy của ngài. Căn tánh lợi căn, người thượng thượng căn như ngài vẫn cần có thầy, càng huống hồ kẻ phàm ngu độn căn như chúng ta đây?
Đời này bạn tu học có thể thành tựu hay không là do bạn có thể tôn sư trọng đạo hay không? Bởi vì truyền thừa pháp là phải thầy trò hợp đạo. Sư chính là thầy, tư chính là đệ tử, giữa thầy và trò kiến lập một sự ngầm khế hợp, như nước hợp nước, như sữa hợp sữa, giống như nước và sữa dung hòa nhau, như vậy đạo đó mới có thể truyền. Đây gọi là sư thừa, cho nên giới Bồ-tát từ đầu đến cuối đều quán triệt một chữ hiếu. Hiếu gọi là giới, phải hiếu thuận cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Vì sao phải hiếu? Không có sự hiếu thuận này thì bạn có ngăn cách với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Có cách ngăn thì không thông, không thông thì bạn không truyền được cái pháp này. Bạn dùng tâm cao ngạo nói, tôi có thể tự học thành tựu, học ra rồi, càng học càng ngạo mạn mà thôi. Đem Phật pháp học thành pháp thế gian, tăng trưởng thế trí biện thông, thậm chí quốc sư Thanh Lương nói: “Có giải không hành, tăng trưởng tà kiến”, kiến giải đều là tà. Người phá giới còn có thể cứu, người phá kiến thì không cứu được. Đây chính là hạt giống của địa ngục xiển-đề, không cách gì cứu được.
Cho nên Phạm Võng Bồ-tát giới, trước khi chưa nói rộng các giới, 10 giới trọng 48 giới khinh thì đã nói giới tóm lược, giới tóm lược chỉ có một chữ, hiếu gọi là giới. Đây chính là giáo giới tóm lược của Phật. Phạm Võng Bồ-tát đại giới hàm nhiếp trần sa giới pháp, tất cả hết thảy giới đều ở trong Phạm Võng Bồ-tát giới. Vậy tóm lược lại chính là một chữ hiếu. Giới sa-di cũng thế, cho nên giảng xong 10 giới sa-di, giảng đến môn oai nghi thì đầu tiên chính là kính thầy. Bạn xem, môn thứ nhất “kính đại sa-môn”, môn thứ hai “hầu thầy”, đây đều là những chương rất dài, môn thứ ba là “theo thầy ra ngoài”. Đây đều là đạo hầu thầy, chúng ta không được sơ suất, xem nhẹ.
Chúng ta xem phần kinh văn, tiêu đề của môn này là
“Theo thầy ra ngoài”.
“Theo” nghĩa là đi theo, đệ tử đi theo sư trưởng ra ngoài vân du nên làm thế nào? Việc này phải dạy rất cụ thể. Điều đầu tiên:
“Không được ghé qua nhà người khác”.
“Qua” nghĩa là đi qua, “lịch” cũng có nghĩa là đi qua. Nghĩa là nói đi theo sư trưởng ra ngoài, sư trưởng đến một nhà, vậy bạn không được tự bỏ qua nhà đó mà đi đến một nhà khác, vậy sẽ mất tướng đi theo. Giống như ra ngoài khất thực vậy, theo sư trưởng đi khất thực, hoặc sư trưởng đến nhà đàn việt ứng cúng thì chúng ta cũng cùng đi theo. Chưa được sự đồng ý của sư trưởng thì bạn không được tự ý chạy đến nhà khác, vậy là mất tướng của người đệ tử rồi.
Trong luật nói: “Theo thầy ra ngoài không được đi xa khiến không nhìn thấy tướng người, tướng nên cách nhau một cánh tay duỗi. Phía trước có voi, trâu, ngựa dữ thì nói với thầy tránh ra một chỗ trước, không được nói chậm khiến lỡ việc”. Tức là chúng ta theo sư trưởng ra ngoài không được cách quá xa, khiến sư trưởng không nhìn thấy chúng ta, hoặc bản thân không nhìn thấy sư trưởng. Tức là không được rời xa chỗ có thể thấy nghe, sư trưởng có việc gì đó muốn gọi bạn, bạn lập tức liền có thể đến phụng sự sư trưởng ngay. Khoảng cách của thân thể nên là một dang tay, khoảng cách này rất ngắn, một dang tay, một dang tay chính là hơn hai mét rưỡi. Đó cũng tức là phải theo rất sát, đặc biệt hiện nay, nếu phải vào trong thôn xóm, ví dụ nói cùng nhau lên đường, hiện nay đi đường không giống như trước kia. Trước kia đều dựa vào việc đi bộ, bây giờ phải đi bằng đường sắt cao tốc, tức là tàu cao tốc, hoặc phải ngồi máy bay. Những nơi công cộng này đều rất nhiều người, nếu bạn cách quá xa, bị dòng người chen lấn tách ra, vậy thì bạn sẽ không tìm được sư trưởng ở đâu, cho nên phải theo rất sát.
Ra ngoài đều phải chủ động cầm hành lý cho sư trưởng, đặc biệt là người trẻ tuổi chúng ta, người có thể lực, đừng đợi sư trưởng nói rằng: “con cầm giúp thầy, làm phiền con rồi”. Thầy mở lời như thế là bạn không đủ hiếu kính rồi. Nhìn thấy sư trưởng có nhu cầu phải giúp đỡ ngay, trừ khi sư trưởng nói không cần, vậy thì bạn cũng không cần miễn cưỡng, thái quá lại hóa dở. Có khi tôi ra ngoài, tôi cũng không xem là quá già, tôi đều tương đối thích cầm hành lý của mình. Có người nhìn thấy tôi, cũng vô cùng tốt bụng, muốn giành cầm hành lý giúp tôi, tôi nói: “không cần, không cần”, họ liền giành lấy, sau khi giành xong thì tôi không tìm thấy họ nữa, khiến tâm tôi càng bất an hơn. Thậm chí có khi ra ngoài hoằng pháp, người bên đối phương đến đón tiếp quá nhiệt tình, cũng không biết họ là ai, túm lấy hành lý của tôi giành đi mất, sau đó tôi lên xe hỏi hành lý của tôi ở đâu thì không tìm thấy nữa, tôi cũng không quen biết người đó. Đây đều là tốt quá hóa dở, cho nên bạn đã giúp sư trưởng cầm hành lý, vậy thì phải theo sát. Rất nhiều đồ cá nhân của sư trưởng, giấy tờ chứng nhận gì đó đều để ở trong túi, nếu bạn đi mất, cảnh sát bắt lại hỏi, “anh là người vô gia cư không có giấy tờ”, vậy thì phiền phức rồi, cho nên phải có tâm hiếu, mọi mặt đều suy nghĩ, phục vụ cho sư trưởng.
Nếu trên đường gặp phải voi dữ. Điều này Ấn Độ xưa có, loài voi hoang dã rất hung dữ, nó có thể tấn công người, hoặc gặp những loại như trâu, ngựa đi qua, hiện nay có xe, hoặc xe máy, bạn nghe thấy phía sau có tiếng xe thì bạn phải làm thế nào? “Nói với thầy”, nói với sư trưởng “tránh ra một chỗ trước”, “sư phụ chúng ta mau tránh ra”, đừng để xe phía sau đụng trúng. Không được “nói chậm khiến lỡ việc”, bạn không được nói quá chậm, xe đã lao đến trước mặt rồi mà bạn mới chậm rãi nói: “sư phụ, mời thầy tránh...” vẫn chưa nói xong chữ đó thì xe đã đụng trúng rồi. Lời nói chậm trễ này đã làm lỡ việc.
Theo sư trưởng ra ngoài đều phải rất nhanh trí, thật sự trước đây tôi theo lão hòa thượng ra ngoài có thể nói đều là mắt nhìn sáu cõi, tai nghe tám phương, rất cảnh giác. Sợ điều gì? Sư trưởng sẽ gặp phải một số phiền phức, không thuận tiện. Đặc biệt khi lão hòa thượng ra ngoài, người đón tiếp rất nhiều, có một số tín chúng rất cuồng loạn, gặp lão hòa thượng thì xông thẳng lên giống như mất hết lý trí vậy. Việc này cũng có thể thuộc về điều này: “Nếu gặp phải voi, trâu, ngựa dữ”. Đương nhiên chúng ta không được xem thường người ta, nhưng tình hình này là giống nhau. Khi họ xông lên thì lập tức hộ tống thầy nhanh chóng tách họ ra. Đặc biệt một số nữ chúng xông lên giống như muốn ôm chặt lão pháp sư vậy, lúc này phải lập tức tách ra, sau đó bảo vệ ngài. Những việc này chúng ta đều phải nghĩ đến. Đây là một phần tâm hiếu, nơi nơi đều phải đề khởi ý niệm bảo vệ sư trưởng. Được rồi, câu tiếp theo:
“Không được dừng ở bên đường cùng người nói chuyện”.
“Bất đắc” nghĩa là không được, “chỉ” nghĩa là dừng, “trụ” nghĩa là an trụ, đứng lại. Nếu bạn theo sư trưởng ra ngoài, đang đi trên đường thì gặp người thân bạn bè của bạn, đối phương cũng rất nhiệt tình chào hỏi bạn, bạn nhìn thấy cũng rất nhiệt tình: “lâu quá rồi không gặp, dạo này làm gì vậy?” Liền dừng lại ở đó nói chuyện, sư trưởng thì đi về phía trước đã không nhìn thấy bóng người nữa. Trường hợp này giống như đã đánh mất nghi thức đi theo phụng sự sư trưởng rồi. Nên làm thế nào? Sau khi gặp mặt, nhiều nhất là nên mỉm cười mà không nói gì, cúi đầu rồi nhanh chóng theo sư trưởng đi qua. Bởi vì bản thân có nhiệm vụ đi theo phụng sự sư trưởng, không được quên mất nhiệm vụ trong tâm mình, từ đây bồi dưỡng chánh niệm của mình. Bạn xem, những động tác nhỏ này đều là bồi dưỡng chánh niệm. Lúc này quên mất chánh niệm thì sẽ bị ngoại duyên lôi đi, bạn sẽ không biết mình ra ngoài làm gì nữa, bình thường đi theo sư trưởng phải luyện tập, quán chiếu chánh niệm từng li từng tí.
Trong Đệ Tử Quy cũng có lời giáo huấn tương tự như vậy. Đệ Tử Quy là quy tắc cơ bản làm người của chúng ta. Nếu không làm tốt Đệ Tử Quy mà bạn xuất gia, lắc mình một cái liền trở thành thầy của trời người, vậy thì rất phiền phức, cho nên chúng ta ở đây học giới luật, ngoài những điều giới chính quy khai, già, trì, phạm phải học ra thì cũng không được xem thường nền giáo dục cắm gốc. Lão hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh cắm ba cái gốc, thứ nhất là cái gốc của nhà Nho - Đệ Tử Quy; thứ hai là cái gốc của nhà Đạo - Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói về nhân quả; cái gốc thứ ba là gốc của nhà Phật - Thập Thiện Nghiệp Đạo. Những sách này đều không phải giới, nhưng nó là nền tảng của giới, là căn bản, cho nên chúng tôi giảng giới sa-di, kỳ thực giới sa-di chính là Đệ Tử Quy của người xuất gia. Tốt nhất chúng ta đem kinh văn của Đệ Tử Quy kết hợp lại để nói.
Trong Đệ Tử Quy có nói: “việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu tự làm, lỗi đạo con”. Đạo của người làm con tương thông với đạo của người làm đệ tử. Đệ Tử Quy là nói về hiếu đạo, Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu là nói về sư đạo. Sư đạo được kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo, không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Bạn ở nhà không thể hiếu kính cha mẹ, tâm bất hiếu của bạn nhất định sẽ đem vào trong cửa Phật, cũng bất kính với sư trưởng.
Đệ Tử Quy nói chúng ta đối với cha mẹ đều phải “vật tuy nhỏ, chớ tự làm”. Đừng cho rằng đây là việc nhỏ, không cần phải xin ý kiến của cha mẹ, tự làm theo ý của mình. Đây chính là tự ý làm, tùy tiện làm, trong tâm không có cha mẹ, dưỡng thành thói quen rồi, chuyện nhỏ tùy tiện làm, chuyện lớn cũng tùy tiện làm, tự ý làm, cuối cùng nhất định sẽ tích lỗi nhỏ thành lỗi lớn, cho nên chuyện nhỏ tự làm thì đạo làm con bị khiếm khuyết, tức là hiếu đạo bị khiếm khuyết rồi. Làm sa-di, làm đệ tử cũng vậy. Nếu bạn cho rằng chuyện nhỏ không cần bạch với sư trưởng, giới sa-di rõ ràng bảo bạn bạch với sư trưởng mọi chuyện mà bạn lại xem thường. Dưỡng thành loại tâm khinh thường này thì đạo làm đệ tử của bạn đã bị khiếm khuyết. Trong luật nói sa-di ngoài việc đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt không cần bạch thầy ra, thì những việc khác đều phải bạch với thầy. Bạn theo vị sư trưởng nào thì phải bạch với vị sư trưởng ấy, nói với họ, xin ý kiến trước khi làm, báo cáo kết quả sau khi hoàn thành, tức là “đi phải thưa, về phải trình”. Dưỡng thành thói quen như vậy chính là bồi dưỡng đạo làm đệ tử của mình. Nếu những việc bạn làm không phù hợp, không như pháp thì sư trưởng nhất định sẽ ngăn cấm bạn, hoặc những việc mặc dù mình có tâm tốt để làm nhưng bạn có thể không có trí tuệ, kết quả cuối cùng làm không tốt. Những việc này đều cần sư trưởng giúp đỡ để bạn tránh khỏi sai lầm.
Bạn xem, hiện nay trước mắt chúng ta có một ví dụ. Hôm qua sa-di này nói, chú muốn gọi điện cho cha mẹ, ý của tôi là không cần gọi, nếu thật sự gọi vậy thì an ủi cha mẹ một chút, đừng nói những vấn đề quá sâu với cha mẹ khiến họ lo lắng. Vừa mới xuất gia nên cha mẹ chắc chắn chưa buông xuống được. Tôi nói với chú: cậu có thể an ủi cha mẹ rằng, chúng con ở đây có quỹ riêng cúng dường cha mẹ, có thể cúng dường hàng tháng, chỉ cần xin họ số tài khoản là được. Kết quả chú không nghe lời, nói với cha mẹ rất nhiều, kết quả không biết có phải cha mẹ thẹn quá hóa giận hay không, nên đã ra lệnh cho chú về nhà. Chú cũng không xin ý kiến tôi, không báo cáo với tôi mà đã lập tức xin về. Như vậy là đã đoạn mất cơ hội xuất gia tu hành của mình rồi. Sự việc này bày ra rõ ràng, “chuyện tuy nhỏ, chớ tự làm”, chú tự ý làm, chú cho rằng gọi một cuộc điện thoại cho cha mẹ không có vấn đề gì, bản thân tôi muốn nói thế nào thì nói thế đó. Thường thì chính khi bạn cho rằng không có vấn đề thì liền có vấn đề, vấn đề đều xảy ra khi nghĩ không có vấn đề. Chúng ta không có trí tuệ, không có kinh nghiệm, nhiều khi xử lý sự việc không được chu đáo, không viên mãn, nên tạo thành chướng ngại rất lớn, chuyện rất nhỏ đã làm loạn đến mức cuối cùng bản thân phải xả giới hoàn tục. Đương nhiên, trong này đều có nhân quả đời trước của bản thân họ, nhưng từ duyên này mà nhìn thì chính là vấn đề “nếu tự làm”. Bản thân họ tự tiện làm theo ý của mình, kết quả trở thành điều vô cùng đáng tiếc. Điều thứ ba:
“Không được ngoái nhìn trái, phải, phía sau, mà mắt phải nhìn thẳng và đi theo sau thầy”.
“Cố” nghĩa là ngoảnh lại nhìn, quay đầu lại nhìn. “Ngoái nhìn trái, phải, phía sau” tức là khi đi đường thì quay đầu nhìn sang hai bên trái phải, thậm chí quay đầu nhìn lại, làm như vậy đều thiếu oai nghi. Nên đi đường như thế nào? “Mắt phải nhìn thẳng và đi theo sau thầy”. Mắt nhìn thẳng về phía trước, tiêu chuẩn ở trong luật là nhìn về phía trước 7 thước (gần 2,5 mét), không được nhìn quá xa, ngẩng đầu lên nhìn những ngọn núi xa, vậy cũng không được, cũng không được cúi đầu xuống nhìn về phía trước khoảng cách một thước, vậy đi đâm vào cột cũng không thấy. Khoảng cách là 7 thước, đầu ngẩng lên, đầu ngẩng ngực thẳng, đương nhiên không phải ngửa đầu lên, mà toàn bộ cơ thể là ngay thẳng. Đương nhiên cũng đừng căng thẳng mà hãy thả lỏng. Căng thẳng thì bạn sẽ rất mệt, thoải mái nhưng rất có oai nghi, tức là an tường tự tại, oai nghi điềm tĩnh.
Khi đi đường, dù bên cạnh có người gọi thì cũng cố gắng đừng quay đầu lại, như vậy cũng thiếu oai nghi. Bạn xem trong luật, Phật chưa bao giờ quay đầu như thế. Vậy chào hỏi với người như thế nào? Ngài quay toàn thân lại, đầu vẫn thẳng như thế, giống như dáng vẻ của trâu chúa, oai nghi của voi chúa, trâu chúa vậy. Thân thể quay lại một cách rất an tường, bước đi cũng vô cùng an tường, từng bước từng bước vững chãi, bước đi lại không tạo ra âm thanh, như có khi chúng ta đi dép kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh rất lớn, vậy là thiếu oai nghi rồi. Dù đi dép lê cũng phải nhấc chân lên, rồi bình thản đặt xuống mặt đất. Bạn xem voi bước đi như thế nào? Lần trước, 4 năm trước tôi đến Sri Lanka, khi đón tiếp, họ đặc biệt đưa voi đến đón, một con voi rất lớn đeo anh lạc. Nó bước đi thật sự là từng bước từng bước vô cùng an tường, đi như vậy, chân nhẹ nhàng đặt lên mặt đất vô cùng vững vàng, cho nên chúng ta nên học bước đi của voi chúa. Trâu chúa, và voi chúa bước đi chân nhấc lên, bước đi, nhấc lên bước đi, như vậy con người tự nhiên sẽ vững vàng, vững vàng chính là tướng phước đức. Người phước mỏng thì họ sẽ không vững vàng, nói chuyện, hành động đều rất ngả ngớn, tùy tiện, rất vội vàng.
Cho nên chúng xuất gia chúng ta muốn học làm thầy của trời người, phải lấy Phật làm thầy, chẳng những phải học tâm của Phật, tức là những pháp lý, tư duy như lý, mà còn phải học oai nghi của Phật. Theo sư trưởng không được nhìn đông ngó tây, mà phải rất nghiêm túc, cũng không cười đùa, phải bước theo sau sư trưởng. Đi theo cũng không phải cứ mãi ở sau sư trưởng, mà nên hơi ở bên cạnh một chút. Ví dụ sư trưởng đi ở giữa đường thì bạn đi gần sát bên. Đây là thể hiện sự khiêm tốn của bạn, đương nhiên nếu bạn bưng kinh điển, kinh sách cho sư trưởng thì phải dâng kinh sách lên ngang mày, như nâng khay ngang mày vậy, đi trước sư trưởng. Bởi vì chúng ta tôn trọng pháp, pháp phải đi ở phía trước, nhưng nếu bạn không bưng kinh sách thì bạn đi phía sau sư trưởng.
Đương nhiên, ở chúng học pháp trong giới tỳ-kheo cũng có nói, ví dụ “vào nhà bạch y” có rất nhiều oai nghi phải chú ý. Đến nhà đàn việt ứng cúng, hoặc làm khách, hoặc thuyết pháp thì đều “không được vừa đi vừa vung tay”, “không được vén ngược y lên”. Y này của chúng ta phải đắp chỉnh tề ngay ngắn, không được vén ngược y lên trên vai như thế này, cũng không được vừa đi vừa nhảy, không được trùm đầu. Trùm đầu, tức là ví dụ chúng ta đội mũ, đội khăn trùm đầu. Nếu ở bên ngoài sợ gió lạnh thì được, nhưng vào đến cửa thì lấy nó xuống để hiện ra tăng tướng. Khi vào nhà bạch y, “không được ngoái nhìn trái, phải, phía sau”; khi vào nhà bạch y “không được cười đùa”; khi vào nhà bạch y “mặc y che kín thân”, bản thân mặc đồ, ví dụ thông thường chúng ta ra ngoài, đến những nơi chính thức đều phải đắp y. Nếu phải ôm bát khất thực thì đều phải đắp đại y, bình thường là đắp thất y, sa-di thì đắp mạn y, đều phải tăng tướng oai nghi, như vậy mới có thể khiến người thế gian nhìn thấy mà cung kính. Họ cung kính không chỉ là cung kính bạn, mà là cung kính tam bảo, đây là trồng thiện căn cho họ. Nếu nhiều người cùng ra ngoài, vậy chúng ta đều phải bước đi theo hàng, thượng tọa đi đầu tiên, người phía sau đi theo thành hàng dọc, đừng túm năm tụm ba, vừa đi vừa cười nói như pháp binh nô thì không tốt.
Trong Tân Học Tỳ-kheo Hành Hộ Luật Nghi nói: “3.000 oai nghi, hành vi đầu tiên ngoái nhìn trái, phải, phía sau, khiến người thế tục chê cười thì không phải là pháp khí chân chánh”. Sách Giáo Giới Tân Học Tỳ-kheo Hành Hộ Luật Nghi của luật tổ Đạo Tuyên cũng vô cùng hay. Trước đây học “sa-di luật nghi” nhưng chưa thâm nhập học tập sâu, sách đó xem như môn học bổ túc vậy. Chúng tôi lấy Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu làm tài liệu, cũng tham khảo Hành Hộ Luật Nghi, đều nói phải chú trọng đến những phương diện oai nghi này. Tỳ-kheo có 3.000 oai nghi, chính là sự mở rộng của bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Đi là đầu tiên, đi chính là bước đi. Khi bước đi nếu ngoái nhìn trái phải phía sau, nhìn đông ngó tây, ánh mắt lơ đãng bất định, đặc biệt đi đến những nơi nhiều người thế tục mà bạn nhìn cái này, nhìn cái kia, thậm chí có nữ chúng, bạn lại nhìn theo nữ chúng, bên đó có ca múa biểu diễn nghệ thuật, bạn lại xem ca múa biểu diễn nghệ thuật, đây đều là phạm giới. Ngoái nhìn phụ nữ, xem nghe ca múa biểu diễn nghệ thuật đều là phạm giới. Làm vậy sẽ bị người thế gian chê cười, tức là chế nhạo bạn, vậy thì bạn không phải là pháp khí chân thật, cho nên trước tiên chúng ta phải đoan tâm, tâm phải đoan chánh. “Phải tự đoan chánh tâm, đoan chánh thân, tai mắt miệng mũi đều phải tự đoan chánh”, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy bảo như vậy. Tiếp theo, xem câu thứ tư:
“Đến nhà đàn việt nên đứng một bên, thầy bảo ngồi mới ngồi”.
“Đàn việt”, chữ “đàn” này là đàn-na, dịch thành tiếng Hoa nghĩa là bố thí, “việt” chính là siêu việt. Hai chữ này là Phạn - Hoa hợp lại, tiếng Phạn và tiếng Hoa gộp lại với nhau. Điều này chính là nói, có thể hành bố thí thì sẽ vượt khỏi biển khổ, sang được bờ bên kia, là ý nghĩa này. Cho nên đàn việt thông thường gọi là thí chủ. “Đến nhà đàn việt”, tức là đến nhà thí chủ, nhà người bạch y thế tục. Chúng ta đi theo sư trưởng thì “nên đứng một bên”, nên đứng ở bên cạnh sư trưởng, đừng rời khỏi hai bên của sư trưởng, đặc biệt ở nhà người thế tục, ở trong làng xóm, đó là nơi có nam nữ lẫn lộn, trong gia đình thì chắc chắn là có nam có nữ rồi. Nếu chúng ta ở trong nhà người ta nhìn ngó khắp nơi, vào phòng nào cũng nhìn ngó, vậy thì rất không hay. Nhỡ may người nữ nhà họ ở bên trong thì sẽ bị chê cười, cho nên ở bên cạnh sư trưởng, không rời khỏi hai bên.
Vào cửa rồi, chắc chắn chủ nhà sẽ mời khách ngồi: “mời các vị sư phụ ngồi”. Đương nhiên, trước tiên là sư phụ ngồi trước, đừng thấy sư phụ vẫn chưa ngồi mà thoáng cái bạn đã ngồi lên ghế giống như ông lớn vậy. Ở đây nói “thầy bảo ngồi mới ngồi”, không phải thí chủ mời bạn ngồi là bạn liền ngồi. Sư phụ ngồi xuống rồi, chưa bảo bạn ngồi thì bạn không được ngồi, bạn vẫn phải đứng đó, sư phụ bảo bạn ngồi thì bạn mới có thể ngồi. Đây cũng là trường hợp thể hiện sự tôn sư trọng đạo. Bạn nghe sư phụ hay là nghe thí chủ? Thí chủ bảo bạn ngồi thì bạn liền ngồi, sư phụ vẫn chưa nói gì, vậy xem như bạn không nghe lời sư phụ. Biểu pháp này của bạn không tốt, cho nên bình thường nếu chúng ta không chú ý những tiểu tiết này thì ra ngoài sẽ trở thành trò cười, sẽ rất kỳ lạ. Bạn đi theo sư phụ mà vừa ra ngoài liền chạy theo người ta, nghe theo người ta, sẽ khiến người ta có cảm giác như vậy, điều đó thể hiện nền giáo dục này đã thất bại.
Trong Sa-Di Oai Nghi Thành Phạm nói, nếu sư phụ bảo chúng ta ngồi thì ngồi cũng phải có oai nghi. Bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi này gọi là “đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm như cung”. Do đó, ngồi phải đoan chánh, phải ngồi ngay ngắn, “nguy” nghĩa là thẳng, toàn bộ eo lưng của bạn phải ngay thẳng. Ngồi thẳng có lợi ích gì? Khí huyết của bạn sẽ lưu thông. Nếu bạn cong lưng, ngồi như vậy thời gian lâu rồi thì cột sống của bạn sẽ biến dạng, khí huyết không thông, não không được cung cấp đủ oxy, cả ngày sẽ hoa mày chóng mặt, sẽ xuất hiện bệnh tật, cho nên bình thường phải tập thành tư thế ngồi tốt.
Thông thường có hai cách ngồi, một là ngồi kiết già, hai chân vắt chéo nhau, kiết già không được thì bán già. Trong luật chỉ yêu cầu ni chúng ngồi bán già, không yêu cầu ngồi kiết già. Dù sao, bất luận bạn ngồi như thế nào, thậm chí ngồi bình thường, không đặt chân lên đùi, mà là tách ra, ngồi bình thường như vậy thì lưng cũng phải thẳng, sẽ rất có tinh thần, hai bên ngực hơi mở ra, ngồi như vậy thì ngồi rất lâu cũng không bị mệt mỏi. Một cách ngồi khác, chính là thế ngồi sư tử, hai chân dựng lên đặt trên mặt đất, lưng không được dựa vào tựa ghế, phần mông cũng đừng ngồi hết lên trên ghế, tốt nhất là ngồi một nửa, như vậy thì lưng của bạn có thể thẳng, hai chân rất vững vàng đặt ở phía trước giống như sư tử ngồi ở đó vậy, đó cũng là dáng vẻ rất uy vũ. Bạn đắp y, y đắp lên lưng ghế, như thế này, giống như chúng ta dùng trai đều là oai nghi như vậy. Không được ngồi theo thế hai chân đan chéo nhau, chân bắt chéo nhau như vậy, cũng không được dạng ra giống như cái gầu, mà hai chân nên khép lại bình thường, hơi có chút khoảng cách cũng không sao, nhưng trên cơ bản là thẳng. Những điều này bình thường bản thân phải luyện tập, dưỡng thành một thói quen, vậy thì tự nhiên oai nghi sẽ được dưỡng thành. Đừng lơ là những oai nghi nhỏ này, oai nghi nhỏ thường có thể độ chúng sanh. Như tỳ-kheo Mã Thắng có oai nghi vô cùng tốt, cho nên oai nghi sẽ độ rất nhiều người. Tôn giả Xá-lợi-phất nhìn thấy tỳ-kheo Mã Thắng liền phát tâm xuất gia. Được rồi, tiếp theo điều thứ năm:
“Đến chùa khác, thầy lễ Phật, hoặc tự mình lễ, không được tự tiện đánh chuông khánh”.
Thường thì chúng ta đi theo sư trưởng đến những tự viện đạo tràng khác, đối với Phật đương nhiên phải đảnh lễ. Sau khi vào tự viện, thông thường đều phải đến đại điện lễ Phật. Lễ Phật xong trước rồi mới lễ người, cho nên thông thường hành lý sẽ để ở phòng khách trước, rồi đến đại điện lễ Phật. Nếu đối phương rất nhiệt tình đón tiếp thì chủ trì chùa hoặc thầy tri khách sẽ ra đón, đôi bên đều đắp y, thậm chí long trọng mặc áo dài đắp y, thậm chí xướng “Lư hương tán” đón tiếp, để bạn thắp hương đảnh lễ. Thông thường khi bạn lễ Phật, chủ trì chùa hoặc thầy tri khách sẽ đánh khánh, đánh chuông. Việc này giống như một phương thức thể hiện chủ nhân đón tiếp khách rất nồng nhiệt vậy.
Thầy lễ Phật trước, chúng ta phải đợi sau khi thầy lễ Phật rồi thì bản thân chúng ta mới lễ. Đặc biệt là lễ người, có lúc lễ Phật thì có thể lễ cùng thầy, nhưng lễ Phật xong rồi, thông thường sư trưởng sẽ lễ đại chúng sư phụ của bổn tự, là lễ chủ trì chùa, chính là hòa thượng, phương trượng ở đây, hoặc ai ra tiếp đón thì đều nên đảnh lễ. Thông thường đều hô: tôi tên gì đó ở đây đáp lễ, chí thành đảnh lễ pháp sư tri khách, hoặc hòa thượng phương trượng ba lễ. Đối phương hiểu lễ tiết thông thường sẽ nói: lễ Phật một lễ, hoặc nói đừng lễ. Họ không dám tiếp nhận sự đảnh lễ của bạn nên nói đừng lễ, hoặc bạn muốn lễ thì đối phương cũng lễ theo. Lúc này bạn đừng lễ theo sư trưởng. Lúc này sư trưởng lễ người khác, bạn không cần lễ theo, như vậy chẳng khác nào lẫn lộn với sư trưởng. Vai vế của bạn là bề dưới, vai vế của thầy trò không được lẫn lộn. Bởi vì đối phương cũng sẽ nói: chúng tôi cũng đảnh lễ pháp sư gì đó, hoan nghênh pháp sư ghé thăm. Đảnh lễ pháp sư gì đó, mà bạn lễ theo, dường như bạn cũng nhận lễ của đối phương vậy. Việc lẫn lộn này có sự bất kính, cho nên phải đợi thầy lễ xong thì chúng ta mới lễ người. Thầy lễ xong rồi, lúc này sa-di mới nói: con sa-di gì đó chí thành đảnh lễ hòa thượng phương trượng và đại chúng sư phụ ba lễ, lúc này mới lễ.
Nếu không ai tiếp đón thì bạn cũng phải đến đại điện lễ Phật, lúc này không được tự tiện đánh chuông. Bạn đừng thấy, tôi lễ Phật tại sao không ai đánh chuông? Tại sao không đón tiếp tôi? Liền tự lên đánh ba tiếng chuông: “bong bong bong”, việc này đã làm mất đi lễ nghi giữa chủ và khách. Bạn là khách, đánh chuông nên là người chủ đánh, bạn đánh tức là không hiểu quy củ. Không hiểu quy củ, khi đối phương nhìn thấy bạn sẽ nghĩ bạn học theo ai vậy? Chẳng biết gì cả, liền xem thường bạn, cũng xem thường sư phụ. Được rồi, tiếp theo điều thứ sáu:
“Nếu đi núi phải mang theo tọa cụ. Nếu đi xa, không được cách thầy quá xa. Nếu qua sông phải cầm gậy dò thử mực nước nông sâu”.
Nếu theo thầy vào núi vân du, muốn leo núi, đường núi đi lại tương đối khó khăn. Chúng ta làm đệ tử, sợ rằng sư trưởng đi đường sẽ mệt mỏi, cho nên phải cầm tọa cụ, đợi khi sư trưởng muốn nghỉ ngơi thì có thể trải tọa cụ lên mặt đất để sư trưởng ngồi. Đương nhiên, tọa cụ cũng có thể bao gồm những loại như bồ đoàn, đệm lót. Trước đây, những người xuất gia thường hành cước. Mệnh của người xuất gia chúng ta hiện nay đều tương đối tốt, hành cước, khất thực, ngồi ở nghĩa địa, ngồi dưới gốc cây đều rất ít. Trước đây, chúng xuất gia thật sự là tu khổ hạnh. Như lão hòa thượng Hư Vân ba bước một lạy, từ núi Phổ Đà lạy đến núi Ngũ Đài. Luật sư Kiến Nguyệt đi một mạch từ Vân Nam, qua lại Giang Nam, Giang Bắc mấy chục nghìn km đều là dựa vào đôi chân mà đi.
Theo sư trưởng ra ngoài thì chúng ta phải nghĩ đến việc giúp sư trưởng có những dụng cụ thật tốt để nghỉ ngơi. Đương nhiên xã hội đã khác rồi, hiện nay có cách sống của hiện nay. Hiện nay mọi người đi đường, đi xa đều không dựa vào đôi chân để đi nữa, mà đều ngồi xe, thậm chí ngồi máy bay, chúng ta cũng phải có sự điều chỉnh thích hợp. Thời xưa đi xa chỉ đem theo lương thực, đem theo tọa cụ, đem theo gậy. Gậy là để dò mực nước sâu, gạt cỏ khi đi đường, để làm những việc này. Hiện nay đương nhiên có, nhưng không cần đem theo nữa, bạn không cần rập khuôn theo. Hiện nay, phải đem theo những thứ của hiện nay, ví dụ đi theo sư trưởng, ví dụ sư trưởng không cầm tiền thì sa-di có thể thay sư trưởng cầm số tiền này. Đương nhiên nếu có tịnh nhân đi theo thì để tịnh nhân cầm giữ.
Đi đến đâu, ví dụ sư trưởng ra bên ngoài hoằng pháp ở lại một nhà nghỉ, một khách sạn thì bạn phải giúp lo liệu mở cửa phòng, sau đó lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa phòng cho sư trưởng trước, trong phòng này có cần thông gió, mở cửa sổ hoặc mở điều hòa không; thử xem có nước nóng không, có khi khách sạn có thể hạn chế thời gian cung cấp nước nóng thì hãy gọi điện thoại hỏi quầy lễ tân. Hiện nay chính là phục vụ như vậy, đây đều là mở rộng ra từ công việc này, chúng ta phải học một biết mười. Đừng nói rằng ở đây chỉ dạy tôi đem theo tọa cụ, tôi đã đem rồi, những việc khác tôi không quản nữa, vậy bạn học thành ngốc rồi, như thế thì làm sao hầu thầy? Cái gọi là đem theo tọa cụ chính là để sư trưởng có thể nghỉ ngơi tốt, là ý này, vậy bạn phải nghĩ tôi nên phục vụ sư trưởng như thế nào để sư trưởng nghỉ ngơi được tốt, đúng không? Là công việc này.
“Nếu đi xa, không được cách thầy quá xa”, điều này vừa rồi nói là khi đi đường phải theo sát, khoảng cách quá xa thì không thể quan tâm lẫn nhau được. Đặc biệt có lúc ra nước ngoài, trước đây tôi theo lão pháp sư ra nước ngoài hoằng pháp, ngài không hiểu tiếng Anh, đến sân bay một chữ cũng không biết, chúng ta biết tiếng Anh thì phải ở bên cạnh nói với thầy: sư phụ, cổng ở đây, bên kia sân bay là nhà vệ sinh. Những việc này đều phải tùy thời phục vụ sư trưởng, mà bạn đi quá xa, có người ngại, đặc biệt khi mới học, trong tâm luôn có một chút kính sợ thái quá, sư phụ vòi vọi trên cao, chúng ta mãi mãi theo sau giống như một chú chuột nhỏ vậy, kết quả những việc nên làm thì không làm được, vậy bạn hầu thầy như thế nào?
Thậm chí nên nghĩ trước, tiếp theo sư phụ sẽ làm gì, nghĩ trước thay sư phụ. Ví dụ chúng ta ra bên ngoài, sư phụ quá ngọ không ăn, vừa thấy sắp đến giờ rồi thì lập tức hỏi: chúng ta giải quyết bữa trưa ở đâu? Đừng đợi sắp đến giờ rồi, sư phụ hỏi chúng ta ăn cơm ở đâu, rồi bạn mới đi chuẩn bị thì đã quá giờ rồi. Một cái là ăn, một cái là ở, những việc này đều là vấn đề cuộc sống cơ bản, đều phải nghĩ trước. Ví dụ phải ngồi máy bay, vậy bạn đi hỏi thăm trước, sân bay này có xa hay không? Lái xe mất khoảng bao nhiêu thời gian? Mấy giờ xuất phát? Hành lý có phải ký gửi trước không? Nếu ký gửi thì tôi có phải đến sân bay trước để làm thẻ lên máy bay không? Sư trưởng đến muộn một chút cũng được phải không? Ở sân bay rất nhiều người nên thời gian kiểm tra an ninh có thể rất lâu, vậy chúng ta nên đi sớm một chút. Những việc này, các đệ tử đều phải đi chuẩn bị, đừng đem theo một cái đầu rỗng, đến lúc ấy lại là sư trưởng chăm sóc bạn, chứ không phải bạn chăm sóc sư trưởng nữa. Cho nên mọi việc đều phải dụng tâm.
“Nếu qua sông”, tức là nói lội qua sông ngòi thì phải “dùng gậy dò thử mực nước nông sâu”. Trong luật nói có hai nhân duyên có thể cho phép sử dụng các loại như gậy, gậy chống: thứ nhất chính là người già thân thể gầy yếu không có khí lực thì chống gậy, trường hợp này có thể cho phép. Trường hợp khác là khi đi đường, ví dụ phải gạt cỏ ra, qua đường thủy, qua sông, bạn phải xem độ nông sâu của nước, nước nông thì lội qua sông, nước sâu thì phải ngồi thuyền qua, những trường hợp này mới dùng gậy. Chúng ta theo sư trưởng qua sông cũng nên đi xem độ nông sâu của nước trước. Đương nhiên, hiện nay trường hợp này tương đối ít. Hiện nay, thông thường bạn rất ít phải tự lội nước qua sông, mà đều có thuyền hoặc đều có cầu. Chúng ta cũng phải biết để từ một mà suy ra ba, cũng tức là trước tiên bạn phải xem con đường này nên đi thế nào? Đều phải hỏi rõ ràng. Ví dụ hiện tại chúng ta muốn đến núi Liên Hoa gần đây thăm viếng, vậy trước tiên nên làm thế nào? Hỏi xem đi như thế nào? Xe sắp xếp như thế nào? Đi đến đó bữa trưa giải quyết như thế nào? Đến bên ấy có nơi nào có thể đi. Lộ trình chuyến đi đều phải hỏi rõ ràng, sau đó trở về báo cáo với sư trưởng rành mạch, mạch tư duy rất rõ ràng, như vậy sư trưởng sẽ không thấp thỏm: Mình ra ngoài rồi, việc tiếp theo sẽ thế nào? Ăn cơm ở đâu? Đều thấp thỏm lo những việc này. Chúng ta phải biết suy nghĩ trước để sư trưởng an tâm. Điều tiếp theo, điều thứ bảy:
“Nếu đột nhiên tách ra đi riêng, hẹn gặp nhau ở đâu thì không được đến sau”.
Nếu đột nhiên rời sư trưởng để đi riêng, điều này cũng khó tránh, ví dụ vừa rồi nói, bạn có thể đến sân bay trước để giúp sư phụ ký gửi hành lý, đó chính là “đột nhiên tách ra đi riêng”, tách ra đi. Bạn đẩy xe hành lý đi trước một bước, sư trưởng có thể đến muộn một chút. Lúc này bạn nên đi trước, đừng để sư trưởng đến sân bay, rồi ngồi đợi bạn xếp hàng dài một, hai tiếng, làm thẻ lên máy bay có thể phải xếp hàng đến một, hai tiếng. Đương nhiên bạn để sư trưởng đợi, để sư trưởng rèn luyện gân cốt cũng được, nhưng bản thân người làm đệ tử cũng đã thiếu mất tâm hiếu rồi, cho nên phải làm thế nào? Kéo hành lý đi trước, làm xong hết giấy tờ của sư trưởng, làm ký gửi trước, thậm chí thế nào? Trước đây tôi theo lão pháp sư ra ngoài đều có thể làm thủ tục trực tuyến trước. Sau khi làm thủ tục trực tuyến thì bạn có thể không cần có mặt ở quầy làm thủ tục, bởi vì bạn đã lấy được thẻ lên máy bay rồi. Làm thẻ lên máy bay trực tuyến thì bạn trực tiếp đến đó đi ký gửi hành lý là xong. Vậy người thì sao? Khi sư trưởng đến thì trực tiếp vào cổng, rất nhanh. Chúng ta vất vả một chút để sư trưởng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Sư trưởng ra ngoài hoằng pháp lợi sanh vốn dĩ rất vất vả rồi, những việc trong cuộc sống này nếu chúng ta không chăm sóc tốt, mà còn làm sư trưởng mệt mỏi, thậm chí sư trưởng còn phải nói với bạn: thầy dẫn con đi xem ký gửi hành lý thế nào. Bạn cái gì cũng không biết, sư trưởng chăm sóc bạn, vậy bạn ra ngoài sẽ thêm phiền phức, cho nên cuộc sống đều phải học tập, bằng không thì bạn nói hầu thầy sẽ biến thành lời trống rỗng. Bạn căn bản không nghĩ ra việc đó, bạn không có kinh nghiệm cuộc sống đó.
Cho nên nếu rời sư trưởng đi riêng, hẹn gặp nhau ở nơi nào đó thì không được đến sau, đến sau tức là đến muộn. Ví dụ chúng ta hẹn 8h tối gặp nhau ở cổng thì bạn phải đến sớm, ít nhất đến sớm 10 phút, thậm chí nửa tiếng ngồi đó. Bởi vì nếu sư trưởng đến sớm mà chúng ta vẫn chưa đến thì sư trưởng lại thấp thỏm, cho nên chúng ta chỉ có thể đến sớm, không được đến muộn, đến muộn chính là không cung kính. Tiếp theo, điều thứ tám:
“Thầy thọ trai phải đứng hầu xuất sanh, thọ trai xong phải đứng hầu nhận tiền cúng dường”.
Theo sư trưởng ra ngoài thì chắc chắn sẽ có trường hợp này, tiếp nhận đàn việt cúng dường. Đàn việt mời ăn, sư trưởng tiếp nhận cúng trai, đi ứng cúng. Chúng xuất gia chúng ta đều phải có một thói quen, tức là trước khi ăn cơm thì xuất thực trước, tức là “xuất sanh”. Tức là niệm cúng dường, niệm đầy đủ là tốt nhất, “cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ-lô-giá-na Phật”. Đương nhiên nếu cầm khánh xướng thì trang nghiêm hơn. Nếu thời gian không cho phép, sắp lên máy bay rồi thì bạn cũng đừng chấp trước mà xướng, bạn có thể niệm, niệm nhanh một chút cũng không mất quá nhiều thời gian “cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ-lô-giá-na Phật, viên mãn báo thân Lô-xá đại Phật”, niệm nhanh như vậy cũng được. Hoặc thời gian thật sự rất gấp rồi thì bạn niệm “cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường hết thảy chúng sanh” như vậy là được rồi.
Sau khi niệm cúng dường xong thì đều phải xuất sanh. Việc này có điển cố, đây giống như việc cho quỷ thần ăn vậy, cúng dường họ. Bởi vì khi Phật còn tại thế, quỷ mẹ thường ra ngoài làm hại nhân dân, nó vô cùng hung ác, muốn ăn thịt người. Khi ấy, Thế Tôn dùng oai đức khuất phục được quỷ mẹ, dùng pháp thực để cúng dường nó, khiến nó không làm hại sanh mạng chúng sanh nữa, đây gọi là xuất sanh, khiến chúng sanh không đến nỗi đi vào đường chết, chính là ý nghĩa của xuất sanh. Khi ấy, nó lại lo lắng rằng Phật không còn tại thế nữa thì pháp lực này sẽ không còn, làm sao đây? Vậy là Phật đã lệnh cho tất cả đệ tử xuất gia ở chỗ tu hành khi có thức ăn, trước khi ăn thì đầu tiên phải bố thí thức ăn cho những quỷ thần này trước. Đây là thời khóa nhất định phải làm hằng ngày của đệ tử xuất gia chúng ta.
Trong kinh Niết-bàn nói: “Không bố thí thức ăn thì không phải đệ tử ta”. Đức Phật nói, nếu không bố thí thức ăn cho những quỷ thần này, không xuất sanh thì không phải đệ tử của đức Phật, cho nên chúng xuất gia chúng ta đều phải dưỡng thành thói quen này ở bất cứ đâu. Vì vậy có khi chúng ta ra ngoài, ví dụ ăn trưa ở sân bay, chỉ cần thời gian cho phép thì chúng ta đều phải đắp y trì bát, bởi vì nếu không dùng bát thực thì cũng phạm một tội nhỏ ở chương thứ năm. Trước khi ăn cơm, chúng ta cũng chắp tay niệm cúng dường, sau đó nhặt bảy hạt gạo, bảy hạt cơm, lấy một khăn giấy nhỏ để vào, rồi cúng dường một chút. Chúng ta dùng niệm lực này để cúng dường quỷ thần, quỷ thần không phải thật sự ăn mấy hạt gạo đó, không phải vậy, mà họ tiếp nhận sự cúng dường từ niệm lực này của chúng ta, mượn chút xíu đồ cúng này, dùng pháp lực hóa hiện vô lượng, khiến họ đều có thể no đủ, cho nên khi niệm cúng dường, niệm bài chú đó cũng phải quán tưởng, dùng niệm lực hóa chút thức ăn này thành vô lượng để cúng dường.
Những việc này thông thường là do đệ tử làm, do đó “nên đứng xuất sanh”, sư phụ ngồi ở đó niệm cúng dường, niệm cúng dường xong thì đệ tử đi lên, sư phụ lấy một chút cơm đưa cho bạn, ở bên ngoài thông thường có thể lấy một khăn giấy sạch để đựng, rồi đặt vào ví dụ gốc cây hoặc một số nơi tương đối sạch sẽ. Cúng dường xong, nếu ở bên ngoài, ví dụ ở sân bay không tiện thì cúng dường xong bạn thu nó lại, đợi khi nào tiện rồi mới để vào những nơi như dưới đất, gốc cây, làm như vậy. “Thọ trai xong” tức là ăn cơm xong rồi, thông thường thí chủ cũng có cúng dường tiền bạc. Tiền bạc chính là tài vật, như chúng ta thường thấy phổ thông nhất là cúng dường phong bì. Sư trưởng thì sao?
Đương nhiên chúng xuất gia chúng ta tốt nhất đều có thể không cầm giữ tiền bạc. Bởi vì điều giới thứ 10 của sa-di chính là không cầm giữ sanh tượng vàng bạc vật báu, tỳ-kheo càng phải làm như vậy. Mặc dù Căn Bản Hữu Bộ Luật cho phép thuyết tịnh tiền tài, đó cũng là khai duyên bất đắc dĩ. Đó là thông qua pháp tịnh thí này mà trừ bỏ tâm tham tích trữ của mình, chứ không phải nói tác pháp rồi thì tâm tham tích chứa của chúng ta vẫn rất mạnh mẽ. Điều này đã trái ngược với ý nghĩa của pháp đó. Khi sư phụ không cầm giữ tiền bạc thì lúc này đệ tử có thể quản lý cho sư phụ. Đương nhiên nếu có tịnh nhân, tốt nhất để tịnh nhân quản lý, để cư sĩ tại gia làm. Đương nhiên sa-di cũng yêu cầu không cầm giữ tiền bạc, nhưng vì sư trưởng nên tạm thời cầm giữ thì được, không phạm giới, nhưng bản thân không được có ý muốn cầm giữ tiền này.
Cho nên, đứng hầu nhận tiền cúng dường, tức là đứng hầu ở bên cạnh sư trưởng nhận tiền của thí chủ, đây là cúng dường tiền, như vậy cũng có thể hộ giới cho sư trưởng. Đương nhiên thí chủ có tâm ý cúng dường như vậy thì tỳ-kheo tốt nhất nên đáp lại như thế nào? Căn cứ theo Luật Tứ Phần, tỳ-kheo giới bổn, tỳ-kheo-ni giới bổn của chúng ta đều có, điều giới thứ 10 trong chương thứ ba có nói, nếu có người tặng tiền mua y cho tỳ-kheo, tiền mua y chính là tiền, lúc này tỳ-kheo đáp lại, nên nói: “tôi không được nhận tiền, nếu tôi cần y thì lúc hợp thời thanh tịnh tôi sẽ nhận”. Nghĩa là tôi không được nhận tiền, tôi chỉ có thể nhận tứ sự cúng dường, hơn nữa cúng dường thanh tịnh thì tôi mới nhận. Nếu đối phương hiểu luật thì họ sẽ hỏi người chấp sự của thầy là ai, vậy bạn có thể nói với họ: “Người tên gì đó, hoặc tăng-già-lam dân, hoặc ưu-bà-tắc, họ là người chấp sự tên gì đó”. Đối phương sẽ giao tiền này cho người chấp sự của bạn, tức là những cư sĩ hộ trì bạn, họ sẽ quản lý số tiền này đợi khi bạn cần dùng đến. Đối phương cũng sẽ nói với bạn: “Bạch đại đức, con đã giao tiền mua y cho người chấp sự tên gì đó mà thầy chỉ rồi”, con đã giao tiền cho họ rồi, “thưa đại đức, thầy biết rồi thì khi nào cần, thầy đến chỗ họ sẽ có y”, bạn biết rồi, sau này nếu bạn cần y hoặc tứ sự cúng dường, bạn đến chỗ họ nói, tôi cần thứ gì đó thì họ sẽ cúng dường bạn, đây là như pháp nhất.
Đoàn nghĩa công của chúng ta ở nơi đây thành lập một cách thức cúng dường của cơ kim hội, tất cả tiền của mọi người đều do cư sĩ nghĩa công trực tiếp thu nhận quản lý, sau đó sẽ chuyển đủ tiền vào tài khoản của mỗi người, sau này bạn cần thứ gì thì bạn có thể nói với  họ, ví dụ tôi cần một vé máy bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, vậy họ sẽ mua giúp bạn, đó là khấu trừ số tiền trong tài khoản mà họ lập cho bạn. Đây là người khác cúng dường bạn nhưng bạn không được nhận tiền, mà bạn có thể nhận vé máy bay. Lúc này họ sẽ cúng dường vé máy bay cho bạn, cho nên bạn cần thứ gì thì đến lúc đó họ sẽ cúng dường bạn. Nếu không có tịnh nhân ở bên cạnh, tỳ-kheo chúng ta ra ngoài nếu có tịnh nhân đi cùng thì tương đối thuận tiện, trường hợp không có tịnh nhân thì sa-di có thể nhận thay trước. Tỳ-kheo đương nhiên không được có ý niệm muốn nhận tiền, cũng không được bảo người lấy, miệng không được nói “tôi xin nhận”, hoặc cười lấy lệ đều không được, hoặc “con cầm tiền giúp thầy”, bảo người lấy cũng không được, chỉ có thể im lặng, hoặc chỉ có thể nói: “tôi không cần, tôi không cần tiền”.
Thế nhưng đối phương muốn cúng dường thì sa-di có thể chủ động đi lên. Có tịnh nhân, bình thường cũng phải hướng dẫn tịnh nhân làm thế nào để hộ trì pháp sư không cầm tiền bạc. Bạn vừa thấy thì liền biết đi lên cầm tiền, đừng để thí chủ cứ quỳ mãi ở đó dâng tiền cho bạn, “tôi không cần” - “con cúng dường thầy”, “tôi không cần” - “con cúng dường thầy”, cuộc giằng co qua lại này rất khó xử. Trước đó đôi bên đều hướng dẫn hết rồi, tịnh nhân đưa tay ra trước, cầm trước, tịnh nhân không hiểu thì sa-di đi lên thay sư trưởng nhận trước. Sau khi nhận rồi, quay lại không phải đưa cho sư trưởng, mà vẫn đưa cho người chấp sự của sư trưởng. Ví dụ chúng ta ở đây có đoàn nghĩa công, chuyên có người quản lý tài khoản, vậy thì giao cho họ. Bạn đưa cho sư trưởng thì sư trưởng cũng không nhận, họ không cầm tiền bạc mà, đúng không? Cách làm là như vậy. Được rồi, môn này đã giảng xong rồi. Tiếp theo là môn thứ tư:
“Môn thứ tư nhập chúng”.
Đây là nói chúng ta nhập vào đại chúng, đây là bao gồm hai chúng tăng tục, không chỉ là chúng xuất gia, mà còn có người tại gia. Trong đại chúng, chúng ta nên có đầy đủ tâm thái và oai nghi như thế nào. Trong luật nói nên đầy đủ năm loại phép tắc:
Thứ nhất phải “dùng tâm từ”, tâm từ bi.
Thứ hai, “bản thân phải khiêm nhường như khăn lau bụi vậy”. Bản thân phải rất khiêm tốn, không có chút tâm ngạo mạn nào, bản thân giống như một chiếc khăn lau bụi vậy, chúng ta lấy khăn lau bàn lau bệ cửa, lau sạch bụi là thể hiện điều gì? Bản thân mình bẩn để đổi lại sự sạch sẽ cho đối phương. Cho nên ở trong đại chúng, lỗi lầm nên quy về mình, công lao nhường cho người. Trong giới Bồ-tát cũng nói: “Việc xấu nhận về mình, việc tốt dành cho người”. Không được khoe khoang đức hạnh của mình, khen mình chê người, đây chính là tâm khiêm nhường. Kỳ thực, nếu bạn thật sự làm như vậy thì bản thân sẽ không tăng thêm tội lỗi, mà ngược lại tăng thêm công đức. Lỗi lầm nhận về mình nhưng bản thân sẽ không bị thiệt, bạn có thể tu đức lớn nhẫn nhục, khiêm nhường, vậy thì chỉ có thể nâng bạn lên cao.
Thứ ba, “phải biết phép tắc khi nào ngồi đứng”, khi nào nên ngồi, khi nào nên đứng, cũng chính là tiến thoái ứng đối. Những việc này đều phải phù hợp lễ nghĩa, không được thất lễ. Ví dụ chúng ta ngồi ở đó, thấy tỳ-kheo đến thì chúng ta không được ngồi yên bất động ở đó được, mà phải lập tức đứng dậy, biểu thị sự cung kính, đợi đối phương đi qua rồi thì chúng ta mới ngồi xuống. Hoặc tỳ-kheo bậc dưới nhìn thấy tỳ-kheo bậc trên đi đến, giới lạp của họ cao hơn mình thì mình không được ngồi yên ở đó, mình cũng phải đứng dậy, thể hiện sự cung kính đối với bậc trên. Nếu tôi là bậc trên, mà đối phương là bậc dưới, vậy họ đi đến thì tôi không cần đứng dậy, quá cung kính, thái quá hóa dở, cho nên đáng đứng dậy mà không đứng dậy là thất lễ, không nên đứng dậy mà đứng dậy cũng là thất lễ, cả hai đều là thất lễ, nên ở trung đạo.
Thứ tư, “ở trong tăng không được làm loạn tăng”, nghĩa là ở trong đại chúng tăng không được làm loạn đại chúng tăng, nghĩa là gì? Cũng tức là do ở trong đại chúng tăng khó tránh khỏi người tốt kẻ xấu lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn. Chúng ta ở trong đại chúng tăng phải chuyên nhìn cái tốt, không học cái xấu, chuyên nhìn chỗ tốt, không nhìn chỗ xấu, chuyên học cái tốt. Nếu người khác ngồi cùng nhau bàn luận chuyện thế sự, cười đùa nói những lời thêu dệt, lời vô nghĩa thì chúng ta không tham gia. Nếu đối phương nghiêm túc tu đạo, mọi người nghiên cứu thảo luận vấn đề về pháp thì chúng ta có thể tham gia, tức là có thể không bị ảnh hưởng xấu, bản thân chúng ta học tốt, kỳ thực cũng dẫn dắt tăng đoàn đi về hướng tiến bộ, vậy thì bạn sẽ có công đức. Mọi người đều học tốt, người kia không học tốt, nhưng rồi cũng học theo điều tốt. Tập khí của con người đều có thể thay đổi, gọi là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Thứ năm, “nếu thấy trong tăng có việc không thể nhẫn thì nên im lặng”. Tức là nếu thấy trong tăng đoàn có hiện tượng không như pháp, không thể kiềm chế, trừ khi mình là chấp sự, vậy đương nhiên đáng quản thì phải quản. Nếu bản thân không phải chấp sự, nhìn thấy những việc này thì nên làm thế nào? Chỉ im lặng. Im lặng, thứ nhất là không bị nó ảnh hưởng, thứ hai không tán thành hay giúp đỡ việc không như pháp này của họ, nhưng vẫn phải suy nghĩ cho tăng đoàn, nên báo cáo với chấp sự để chấp sự ra mặt quản lý, phân xử. Nề nếp trong tăng như vậy thì đoàn thể này sẽ có trật tự, sẽ không loạn. Đặc biệt không được tùy tiện phê bình, càng không được nói với người ngoài lỗi lầm trong tăng đoàn, người xưa đều nói: “chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài”, càng huống hồ là tăng đoàn? Đây là hình tượng đại diện cho tăng bảo. Trong tăng đoàn, mọi người chắc chắn không phải thánh nhân nên đều sẽ có tập khí phiền não của phàm phu, chúng ta tùy tiện phê bình, đi rêu rao lỗi lầm của người ta, như vậy bản thân sẽ phạm lỗi, nói lỗi của bốn chúng là trọng tội của Bồ-tát.
Tốt rồi, hôm nay đã hết giờ, chúng tôi xin giảng đến đây trước, cảm ơn mọi người!
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